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BÁO CÁO
TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022 - 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2023-2024

PHẦN A 
TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022-2023

I. [bookmark: bookmark0]TÌNH HÌNH CHUNG
1. [bookmark: bookmark126]Cơ cấu tổ chức, bộ máy nhà trường
Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định về “Điều lệ trường cao đẳng” tại Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành:
· Hội đồng trường Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2019 – 2024, được thành lập theo Quyết định số 782/QĐ-GDĐT-TC ngày 21/5/2020 của Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh và Quyết định số 4274/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2022 của UBND Thành phố về việc thay thế thành viên Hội đồng Trường. Các hoạt động của Hội đồng trường theo quy định hiện hành và theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Trường.
· Bộ máy tổ chức của Nhà trường được phân thành 3 cấp: Trường (Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng); Phòng/Khoa/Trung tâm trực thuộc trường và Tổ chuyên môn trực thuộc các đơn vị.
Cơ cấu tổ chức của trường đã được cụ thể hoá trong Quy chế tổ chức và hoạt động. Hiện nay, nhà trường đang áp dụng Quy chế tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 107/QĐ-LTT-TC ngày 14/3/2023 của Trường.
Tính đến tháng 8 năm 2023, cơ cấu bộ máy tổ chức của Trường gồm:
· Ban Giám hiệu
· Đơn vị trực thuộc: 26 đơn vị
· 07 phòng chức năng: Phòng Tuyển sinh – Đào tạo; Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Phòng Thanh tra Giáo dục – Công tác Sinh viên; Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Quản trị – Dịch vụ.
· 11 khoa: Khoa Lý luận Chính trị; Khoa Khoa học cơ bản; Khoa Kinh tế; Khoa Điện – Điện tử; Khoa Động lực; Khoa Cơ khí; Khoa Nhiệt – Lạnh; Khoa Công nghệ thông tin; Khoa May – Thời trang; Khoa Xây dựng; Khoa Ngoại ngữ.
· 08 trung tâm: Trung tâm Thư viện; Trung tâm Đào tạo Lý Tự Trọng; Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp; Trung tâm Điều hành và Quản lý dữ liệu; Trung tâm Đào tạo Nghề Bánh; Trung tâm đào tạo KONE; Trung tâm Y tế; Trung tâm Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chuyển đổi số.
· 03 đơn vị đoàn thể: Đảng bộ; Công đoàn; Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên.
· Đảng bộ Trường có 04 Chi bộ trực thuộc với 85 đảng viên.
· Công đoàn Trường có 14 tổ Công đoàn với 330 công đoàn viên.
· Tổ chức Đoàn Thanh niên có 2.510 đoàn viên.
2. Tình hình nhân sự  P. TCHCTH
Tổng số người hiện có tính đến 30/8/2023 là ……. người, trong đó gồm:
· Viên chức: 	268 người;
· Hợp đồng trường: 	51 người;
· Hợp đồng theo NĐ 111: 	09 người;
· Hợp đồng thỉnh giảng:	00 người.
Về trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên:
	TT
	Đối tượng
	Tổng
	Chia theo trình độ

	
	
	
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	Khác

	1
	Ban giám hiệu
	4
	3
	1
	
	
	

	2
	Trưởng/Phó phòng, khoa, trung tâm
	39
	
	
	
	
	

	3
	Nhà giáo cơ hữu
	
	
	
	
	
	

	4
	Nhà giáo thỉnh giảng
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhân viên, người lao động
	
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	
	
	
	
	
	


Trong 23 cán bộ quản lý (BGH và Trưởng Phó phòng, trung tâm) có 15 người là giảng viên kiêm chức, giữ chức danh giảng viên có tham gia giảng dạy tại trường.
Trình độ Lý luận Chính trị của đội ngũ CBGVNV: …./330 người đạt trình độ Trung cấp trở lên, tỷ lệ 32,92%. Đang học Cao cấp Lý luận Chính trị là 02 người và Trung cấp Lý luận chính trị là 10 người.
3. Hoạt động đào tạo nghề  P. TS-ĐT
Nhà trường được cấp Giấy chứng nhận số 19/2023/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp với 49 ngành nghề đào tạo, trong đó bậc cao đẳng là 45 nghề, bậc trung cấp là 45 nghề. Ngoài ra, trường còn đào tạo …. nghề trình độ sơ cấp.
Đến tháng 8/2023, tổng quy mô đào tạo của trường là…. Sinh viên, trong đó:
· Cao đẳng:  …
· Trung cấp: …
· Ngắn hạn: …
Nhà trường được Công ty cổ phần Kiểm định và Tư vấn giáo dục Việt Nam công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Quyết định số 91/QĐ-KĐGDVN ngày 05/12/2020 và đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ cao đẳng đối với 05 nghề: Công nghệ Chế tạo máy (Quyết định số 103/QĐ-KĐGDVN ngày 16/12/2020); nghề Công nghệ Ô tô (Quyết định số 15/QĐ-KĐGDVN ngày 28/01/2022); nghề Điện công nghiệp (Quyết định số 22/QĐ-KĐGDVN ngày 12/02/2022); nghề Công nghệ Kỹ thuật cơ khí (Quyết định số 122/QĐ-KĐGDVN ngày 09/12/2022); nghề Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử (Quyết định số 04/QĐ-KĐGDVN ngày 17/01/2023).
[bookmark: bookmark130]Nhà trường đã vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, sau 01 năm thực hiện, Nhà trường được Tổ chức Afnor đánh giá công nhận đạt chuẩn quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đến tháng 10 năm 2021 và tái đánh giá chứng nhận hệ thống (lần 2) vào tháng 12/2021 về cung cấp các chương trình cử nhân cao đẳng trong lĩnh vực công nghệ cơ khí, công nghệ điện – điện tử, công nghệ động lực và công nghệ thông tin đến tháng 10 năm 2024. Hiện nay Trường không ngừng cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng hướng tới mục tiêu giữ vững niềm tin, sự an tâm và nâng cao mức độ hài lòng của người học
II. [bookmark: bookmark136]KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022 – 2023
Căn cứ việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch, chỉ tiêu hoạt động giáo dục và đào tạo của Nhà trường trong năm học 2022 – 2023, Nhà trường đã đạt được các kết quả cụ thể như sau:
1. Công tác chính trị tư tưởng  Đảng vụ , P. TTGD-CTSV, P.TCHCTH
[bookmark: bookmark4]
2. [bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark24]Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo  P. TCHCTH
2.1. [bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark28]Tình hình phát triển đội ngũ
· 
2.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng

2.3. ………….

3. [bookmark: bookmark35]Công tác tuyển sinh, đào tạo  P. TS-ĐT
3.1 [bookmark: bookmark3]Công tác tuyển sinh

3.2 Công tác quản lý đào tạo (Kết quả học tập và rèn luyện của SV)

3.3 Công tác đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo

3.4 Công tác phát triển, mở rộng ngành, nghề đào tạo

3.5 Công tác tổ chức đào tạo gắn kết với doanh nghiệp

3.6 Thực hiện quy chế công khai về công tác đào tạo/ Công tác đào tạo liên thông đại học

3.7 ................

4. Công tác sinh viên và thực hiện các chế độ, chính sách, hỗ trợ, khuyến khích học tập đối với sinh viên  P. TTGD-CSTV, P.KHTC

5. [bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark96]Công tác hợp tác doanh nghiệp, giới thiệu việc làm cho sinh viên  TT QHDN, CÁC KHOA

Năm học 2022- 2023 khoa Lý luận chính trị chỉ đảm nhận công tác cố vấn học tập, giáo viên chủ nhiệm.
· [bookmark: bookmark97]
6. [bookmark: bookmark23]Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng  P. Khảo thí và đảm bảo chất lượng
6.1. Công tác khảo thí
· [bookmark: bookmark64]
6.2. Công tác tự đánh giá, kiểm định chất lượng

6.3. Công tác khảo sát, đánh giá sự hài lòng về hoạt động đào tạo của Nhà trường  P. TCHCTH, P.KTĐBCL, P.TTGD-CTSV, P.TSĐT, TT.QHDN

7. [bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87]Công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế  P. QLKH - HTQT
7.1 Hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH)

7.2 Hoạt động hợp tác quốc tế

8. [bookmark: bookmark36]Công tác đầu tư phát triển và quản lý cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, thư viện  P. Quản trị - Dịch vụ, P.TCHCTH, TT.THƯ VIỆN, CÁC KHOA



8.1. Phát triển cơ sở vật chất

8.2. Thiết bị dạy học

8.3. Vật tư thực tập

8.4. Thư viện

9. [bookmark: bookmark37]Công tác chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý đào tạo  TT ĐH&QLDL, CÁC KHOA

Năm học 2022- 2023, 100% giảng viên của của khoa đều sử dụng thành thạo các công cụ, phương tiện dạy học trực tuyến như Zoom, Google meet, hơn 50% Số giảng viên thường xuyên sử dụng các ứng dụng hỗ trợ cho việc giảng dạy của bản thân (VD: azota, myaloha, ai là triệu phú, Google App, youtube…)
100% số lượng giảng viên biết sử dụng mạng xã hội giao tiếp, tương tác với sinh viên (zalo, facebook, message…)
Trong thời gian hoạt động vừa qua để đáp ứng được các nhu cầu về hội nhập và phát triển theo mục tiêu mà Nhà trường đã đề ra, bản thân lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo khoa đã có sự chỉ đạo giảng viên thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy:
Thống nhất các mẫu giáo án theo thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động thương binh xã hội. 
Đổi mới phương pháp dạy học: hướng đến việc giảm giờ dạy lý thuyết và tăng cường nội dung kiến thức dựa trên sự phát triển của thực tiễn để rèn luyện kỹ năng nghề cho sinh viên 
Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá: Thay vì chỉ thực hiện việc kiểm tra đánh giá bằng hình thức thi viết.  Khoa phối hợp cùng khảo thí  tiến đến việc kiểm tra đánh giá theo hình thức thực hành, theo hình thức trắc nghiệm trên máy đối với kiến thức để đảm bảo tính khách quan.
Tổ chức tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn của giảng viên: theo đó giảng viên học tập nâng cao trình độ sẽ nhận được sự hỗ trợ cả về kinh phí lẫn chế độ giờ làm việc. Hàng  năm, trong Hội nghị cán bộ công chức viên chức, Nhà trường sẽ thống nhất việc hỗ trợ chi phí và tính giờ học tập bồi dưỡng cho giảng viên đối với các khối ngành trọng điểm cũng như các ngành nghề khác đang giảng dạy tại trường.
Đối với công tác nghiên cứu khoa học: Khoa khuyến khích giảng viên tham gia công tác nghiên cứu khoa học, sử dụng các phần mềm phù hợp dạy học phục vụ công tác giảng dạy, xây dựng giáo trình dùng chung và ngân hàng đề thi với sự tham gia góp ý của đồng nghiệp trường ngoài,.... 
Ngoài ra, trong công tác quản lý tại khoa, khoa ít sử giấy in ấn văn bản, thường hệ thống hóa dữ liệu quan tin nhắn văn bản, sử dụng gg sheet, trang tính; gg form, gg drive để cập nhật thông tin giảng viên khi cần.
Năm học 2022- 2023 khoa tổ chức hội thảo: “Ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động dạy và học các môn Lý luận chính trị, Pháp luật đáp ứng yêu cầu mô hình đào tạo chất lượng cao tại trường CĐ Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh.” Nhằm mục tiêu:  Nghiên cứu, thảo luận về ứng dụng chuyển đổi số, mô hình đào tạo chất lượng cao ở Nhà trường thông minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động dạy và học các môn Lịch sử, giáo dục Chính trị, Pháp luật đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình đào tạo chất lượng cao tại trường CĐ Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh; Nâng cao năng lực và chất lượng đội ngũ giảng viên tại Khoa Lý luận chính trị trong mô hình quản trị nhà trường thông minh tại trường CĐ Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh.
10. Công tác y tế trong Nhà trường  TT Y tế
· 
11. [bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark95]Các mảng công tác khác
10.1 Công đoàn 
· 
10.2 Đoàn thanh niên, hội sinh viên 
· [bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark155]
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  Các đơn vị
1. Những mặt mạnh: 

Hiện tại Khoa Lý luận chính trị có 13 giảng viên cơ hữu giảng dạy bộ môn Giáo dục chính trị, trong đó có 01 Giảng viên trình độ tiến sĩ, 11 giảng viên trình độ thạc sĩ, 01 giảng viên trình độ cử nhân, 8 giảng viên là Đảng viên, 9 giảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị hành hành chính, 100% giảng viên đều đạt chuẩn chuyên môn nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. 
Về phía giảng viên thì các giảng viên đã nắm rõ và thực hiện tốt các nội dung, chương trình môn học và đã có nhiều đổi mới trong phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy năng lực người học, kinh nghiệm giảng dạy của giảng viên đã được nâng lên.
	
2. Những mặt hạn chế, tồn tại: 
 
 Đội ngũ giảng viên của Khoa tuy đảm bảo số lượng nhưng chất lượng vẫn cần phải được bồi dưỡng và rèn luyện thêm mới có thể đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự phát triển Nhà trường trong bối cảnh Đội cách mạng công nghiệp 4.0. Các giảng viên tuy đạt chuẩn và có khả năng phát triển về mọi mặt, nhất là việc học nâng cao trình độ chuyên môn, tuy vậy trình độ ngoại ngữ, tin học và năng lực nghiên cứu khoa học đã cải thiện nhiều nhưng còn hạn chế, khả năng phát huy sức sáng tạo chưa cao.



PHẦN B
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2023 - 2024

1. Công tác chính trị tư tưởng  Đảng vụ, P. TTGD-CTSV, P. TTGD-CTSV, P.TCHCTH

2. Công tác tổ chức, nâng cao năng lực quản lý, nâng cao trình độ, năng lực cho CBGVNV  P. TCHCTH

3. Công tác đào tạo  P. TS-ĐT

4. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng  P. Khảo thí và ĐBCL

5. Công tác Học sinh sinh viên  P. TTGD-CTSV

6. Công tác đầu tư phát triển và quản lý cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, thư viện  P. Quản trị - Dịch vụ, P.TCHCTH, TT.THƯ VIỆN, CÁC KHOA

7. Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ  P. QLKH-HTQT

8. Mở rộng mối quan hệ hợp tác trong và ngoài nước  P. QLKH-HTQT

9. Công tác chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý đào tạo  TTĐH&QLDL, CÁC KHOA

Trong  năm học 2022- 2023, để công tác  chuyển đổi số trong quản lý hiệu quả, Khoa cần năng lực quản lý tài nguyên mạng, có khả năng sử dụng thành thạo các phương tiện công nghệ phục vụ quá trình quản lý, 
Về công tác giảng dạy: Giảng viên cần có khả năng tự chuyển đổi từ các hình thức giảng dạy truyền thống sang các hình thức giảng dạy áp dụng công nghệ số hóa: học trực tuyến, học thông qua các thiết bị điện tử, học thông qua các thiết bị di động, học kết hợp giữa học trên lớp và học online và nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đưa hoạt động nghiên khoa học đi vào thực chất, theo hướng nghiên cứu chuyên sâu. Do đó, bản thân giảng viên phải thực sự tâm huyết và đam mê với nghề, luôn luôn sáng tạo, đổi mới trong công việc. Bản thân mỗi giảng viên cần phải thay đổi phương pháp dạy - học, coi việc đổi mới phương pháp dạy - học khi thực  hiện chuyển đổi số trong giáo dục là yêu cầu bắt buộc, là tất yếu khách quan, cần phải thay đổi để thích nghi và nâng cao vị thế của người thầy trong xã hội hiện đại.



Trên đây là nội dung báo cáo tổng kết năm học 2022 - 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh./.
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